
Giắc cắm
NECU-S1W9-C2-APB
Số bộ phận: 574589

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kiểu gắn 4-40 UNC-2B
trọng lượng sản phẩm 57.48 g
Giao diện eldbus Sub-D, 9 chân, ổ cắm
Cổng nối điện 1 Phích cắm Sub-D, 9 chân
Cổng nối điện 2 Kẹp IDC
tốc độ truyền 12 Mbit/s
Đường kính cáp cho phép 8 mm

8 mm
Tiết diện cổng nối 0.08 mm²...0.5 mm²
Mức độ bảo vệ IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối 75 % ở 25 °C
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ PC gia cố
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